
MIỄN GIẢM

1 Nguyễn Viết Mạnh 12A1 Cận nghèo 

2 Hoàng Phú Cương 12A1 Cận nghèo 

4 Tống Văn Thắng 12A2 Hộ nghèo

5 Nguyễn Văn Khảnh 12A2 Cận nghèo 

6 Vương Đắc Dự 12A3 Hộ nghèo

7 Phùng Văn Huy 12A4 BB2/3

8 Tống Thị Quỳnh 12A4 Hộ nghèo

9 Tống Thị Hà 12A7 Cận Nghèo 

10 Vương Thị Hồng 12A7 Cận Nghèo 

11 Nguyễn Văn Dũng 12A8 Hộ nghèo

12 Vũ Thị Ngọc 12A10 Cận Nghèo 

13 Nguyễn Kim Phương 12A10 Cận Nghèo 

14 Hoàng Thị Lan Anh 12A11 Cận nghèo 

15 Lê Thị Liên 12A12 Cận Nghèo 

16 Nguyễn Đắc Nhân 11A3 Hộ nghèo

17 Dương Thị Như Quỳnh 11A3 Hộ nghèo

18 Bùi Thị Thu Hương 11A4 Cận Nghèo 

19 Đoàn Thị Đô Ly 11A4 BB

20 Nguyễn Thị Phương 11A4 Cận Nghèo 

21 Nguyễn Văn Phương 11A5 Hộ nghèo

22 Lê Thị Hạnh 11C1 Cận Nghèo 

23 Nguyễn Thị Liên 11C1 Cận Nghèo 

24 Đào Thị Huyền 11C1 Cận Nghèo 

25 Vũ Thị Trang 11D1 Cận Nghèo 

26 Vương Đắc Thị Trang 11D1 Cận Nghèo 

27 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11D1 Cận Nghèo 

28 Nguyễn Thị Quyên 11D3 Cận Nghèo 

29 Nguyễn Thị Tuyền 11D3 Hộ nghèo

30 Vũ Tuấn Anh 11D4 Cận Nghèo 

31 Nguyễn Hải Yến 11D5 Cận Nghèo 

32 Nguyễn Tiến Kiên 11D5 Hộ Nghèo 

33 Vương Đắc Tấn 11D5 Cận Nghèo 

34 Nguyễn Thị Hương 11D5 Cận Nghèo 
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35 Lê Thị Thanh Hằng 11D5 Cận nghèo 

36 Lê Thị Mai 11D6 Hộ nghèo

37 Đặng Thị Linh 11D6 Cận nghèo 

38 Nguyễn Minh Thúy 11D6 Cận nghèo 

39 Tống Thị Lan Anh 11D6 Cận nghèo 

40 Nguyễn Thị Lương 10A1 Cận Nghèo 

41 Lê Thị Tâm 10A1 Hộ nghèo

42 Nguyễn Thị Lệ 10A2 Cận Nghèo 

43 Nguyễn Thị Hường 10D1 Cận Nghèo 

44 Nguyễn Thị Ngân 10D2 Cận nghèo 

45 Nguyễn Thị Xuân 10D3 Hộ nghèo

46 Nguyễn Thị Hồng 10D3 Cận Nghèo 

47 Nguyễn Huyền Trang 10D3 Cận Nghèo 

48 Nguyễn Thị Hà 10D4 Cận Nghèo 

49 Nguyễn Thị Thư 10D5 Cận Nghèo 

50 Nguyễn Thị Kim Anh 10D5 Cận nghèo 

51 Nguyễn Thị Phương 10D6 Cận Nghèo 

52 Trương Thị Ngọc Lan 10D6 Cận Nghèo 

53 Đào Thị Lương 10D6 Cận Nghèo 

54 Nguyễn Thị Phương Anh 10D7 Hộ nghèo

55 Vương  Thị Hải Yến 10D7 Cận Nghèo 

56 Nguyễn Thúy Hằng 10D7 Cận nghèo 

Bảng tổng hợp Hộ nghèo - TB,BB Cận nghèo Tổng khối

Khối 12 5 10 15

Khối 11 7 17 24

Khối 10 3 14 17

Tổng trường 15 41 56

Vũ Thị Sâm Hà Thị Lịch Nguyễn Danh Chiến 

Hà Nội, ngày         tháng 06 năm 2019

Hiệu trưởngKế toán 
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